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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do –Hạnh Phúc                                            
Hòa Thành, ngày 09 tháng 3 năm 2023
                                            BÁO CÁO
TÓM TẮT NỘI DUNG SÁNG KIẾN

- Tên nhóm thực hiện: 

1. Phan Ngọc Thi 

2. Trần Thị Huyền Trân
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 05 tháng 09 năm 2022 đến ngày 9 tháng 03 năm 2023
 1. Sự cần thiết mục đích của việc thực hiện sáng kiến: 

Chữ viết có tầm quan trọng trong việc học tập ở bậc tiểu học. Hơn nữa ở Tiểu học là nền tảng, căn bản cho học sinh học tiếp lên các cấp tiếp theo. Nếu học sinh viết đúng, viết đẹp, viết rõ ràng, không sai lỗi chính tả và đảm bảo được tốc độ viết thì học sinh sẽ ghi chép bài đầy đủ, đúng và sẽ đạt kết quả tốt hơn trong học tập. 

Qua việc thực tế kiểm tra dự giờ và giảng dạy ở khối lớp chúng tôi thấy rằng đa số các em viết sai nhiều lỗi trong bài chính tả và cũng gặp không ít khó khăn trong vấn đề hiểu nghĩa của từ, phân biệt các âm, vần, thanh hỏi, thanh ngã. Nhằm giúp các em học tốt hơn về phân môn chính tả, đặc biệt là chính tả nghe - viết, chúng tôi đã nghiên cứu và chọn viết sáng kiến: “Một số biện pháp giúp học sinh lớp 3B, 3D trường Tiểu học Phạm Hùng viết đúng chính tả ”
2. Mô tả sáng kiến: 

2.1. Vấn đề đặt ra:

Hoạt động nghe - viết đúng chính tả ở Tiểu học có một nhiệm vụ quan trọng là rèn kỹ năng viết, nghe, đọc thể hiện qua chữ viết đúng và đẹp; viết thành đoạn, bài và thích học Tiếng Việt. Đây cũng là hoạt động giúp học sinh tạo lập ngôn bản (nói, viết) và tự rèn luyện. Điều quan trọng  khi dạy là giúp viết đúng chính xác bài chính tả, trình bày đúng theo thể loại bài viết, bộc lộ rõ năng lực ngôn ngữ và khả năng của mỗi em. Do đó, việc dạy và rèn kĩ năng giúp các em viết chính xác bài chính tả là hoạt động cần thiết. Thế nhưng hiện nay đa số các em học sinh ở lớp 3B, 3D các em còn mắc phải những lỗi chính tả về nhầm lẫn âm đầu, nhầm lẫn âm vần, nhầm lẫn dấu thanh. Sáng kiến đưa ra một số giải pháp giúp nâng cao chất lượng viết đúng chính tả cho học sinh và nhận biết tốt các quy tắc viết chính tả. Từ đó,  giáo viên rút ra phương pháp dạy học chính tả một cách nhẹ nhàng đảm bảo mọi học sinh đều viết đúng chính tả, đồng thời cũng phát huy năng lực phẩm chất cho học sinh.
2.2. Giải pháp, chứng minh vấn đề được giải quyết:

       *Giải pháp khắc phục:

- Giáo viên cần chú ý rèn luyện giọng đọc của mình sao cho to, rõ ràng và phát âm chuẩn xác.
- Giáo viên phải có sự nghiên cứu đầu tư cho tiết dạy để nắm được những kiến thức kĩ năng cần đạt của học sinh sau mỗi bài dạy, đồng thời có những phương pháp và hình thức dạy học sinh động giúp học sinh hứng thú hơn trong giờ học.

- Học sinh phải luôn có ý thức trong học tập.

- Học sinh tích cực luyện phát âm sao cho đúng chuẩn vì chính tả Tiếng Việt là chính tả ghi âm nên phải phát âm đúng thì mới viết đúng.
3. Phạm vi triển khai thực hiện: 
  - Sáng kiến được triển khai thực hiện ở lớp 3B, 3D và triển khai nhân rộng trong khối 3 trường Tiểu học Phạm Hùng, thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh. 
4. Tính mới của sáng kiến:
- Sáng kiến chúng tôi thực hiện có cải tiến so với các giải pháp trước đây. Qua việc thực hiện sáng kiến đã giúp học sinh biết tự nghiên cứu bài học và hoạt động tích cực trong học tập, từ đó nắm được các quy tắc viết chính tả và viết bài chính tả đạt kết quả khả quan hơn. 
- Sáng kiến còn là tư liệu hỗ trợ cho chúng tôi trong giảng dạy nhằm giúp các em học sinh củng cố, khắc sâu và rèn luyện kĩ năng, luyện tập thực hành về các dạng bài tập chính tả, đồng thời khắc phục cho các em việc viết sai trong các hoạt động nghe viết đúng chính tả.

- Các em học sinh biết dựa vào kiến thức lý thuyết để vận dụng vào làm bài tập chính tả một cách chủ động hơn.

- Hoạt động nghe viết đúng chính tả được tổ chức sinh động và hấp dẫn hơn, học sinh được tổ chức hoạt động một cách độc lập, chủ động tìm tòi kiến thức giúp học sinh tiếp thu một cách hiệu quả.

- Học sinh có ý thức tự rèn kỹ năng trình bày bài chính tả sạch sẽ, khoa học  hợp lý.

- Học sinh có thói quen kiểm tra lại bài chính tả của mình sau khi viết.
5. Kết quả, hiệu quả mang lại: 
        Qua thực hiện sáng kiến, chúng tôi nhận thấy học sinh nắm vững được các quy tắc khi viết chính tả, tạo thành thói quen và viết đúng chính tả một cách có ý thức. Trình bày đúng theo yêu cầu của bài chính tả. Bản thân các em cũng ý thức  khi viết bài nên bài viết ít mắc lỗi chính tả hơn so với đầu năm học và đảm bảo được tốc độ viết theo yêu cầu. Kết quả học tập của các em sau mỗi giai đoạn các em có tiến bộ rất nhiều, cụ thể như sau:

	Thời điểm
	Tổng số học sinh
	Viết đạt

yêu cầu
	Các lỗi chính tả thường gặp

	
	
	
	Âm đầu
	Vần
	Thanh
	Chữ hoa

	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	Đầu năm
	74/34
	46
	62,2%
	8
	10,8%
	8
	10,8%
	6
	8,1%
	6
	8,1%

	Cuối HKI
	74/34
	51
	68,9%
	6
	8,1%
	7
	9,4%
	5
	6,8%
	5
	6,8%

	Tháng 2/2023
	74/34
	55
	74,3%
	5
	6,8%
	6
	8,1%
	4
	5,4%
	4
	5,4%


6. Đánh giá về phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến: 
Sáng kiến “Một số biện pháp giúp học sinh lớp 3B, 3D trường Tiểu học Phạm Hùng viết đúng chính tả.” được áp dụng để nâng cao chất lượng viết đúng chính tả. Đồng thời giúp các em có thêm vốn kiến thức để các em có kỹ năng nghe viết tốt hơn, yêu thích và thích học chính tả hơn. Từ đó, các em hình thành phương pháp tự học và biết vận dụng những điều đã học để áp dụng vào các môn học khác cũng như áp dụng vào cuộc sống hằng ngày của các em. Qua đó, chúng tôi triển khai và nhân rộng sáng kiến này trong toàn khối và các khối khác trong đơn vị.
7. Đề xuất, kiến nghị:
Không có
 Chúng tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, không vi phạm pháp luật.
        Ý KIẾN XÁC NHẬN                   Hòa Thành, ngày 09 tháng 03 năm 2023
CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                  Nhóm tác giả

1. Phan Ngọc Thi

2. Trần Thị Huyền Trân
I. MỞ ĐẦU
1. Tên sáng kiến: 
Một số biện pháp giúp học sinh lớp 3B, 3D trường Tiểu học Phạm Hùng viết đúng chính tả” 
2. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến:
 Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo nguyên tắc xem quá trình tự học của học sinh là trung tâm của hoạt động giáo dục, giáo viên là người hướng dẫn, luôn đồng hành với học sinh, giúp các em tự tìm hiểu và lĩnh hội kiến thức. Chúng tôi nhận thấy rằng dạy Tiếng Việt nhất là phần nội dung rèn viết, giúp học sinh hình thành kĩ năng và thói quen viết đúng chính tả. Vì vậy, nó có vị trí quan trọng trong cơ cấu chương trình môn Tiếng Việt nói riêng, các môn học ở bậc Tiểu học nói chung.
 Tuy nhiên, qua thực tế kiểm tra, dự giờ giảng dạy ở lớp 3B, 3D chúng tôi nhận thấy đa số các em viết sai nhiều về âm, vần, dấu thanh, danh từ riêng không viết hoa hoặc viết hoa tùy ý lỗi trong bài chính tả và cũng gặp không ít khó khăn khi tìm hiểu nghĩa của từ. Nếu các em nắm vững quy tắc và viết đúng chính tả thì đem lại kết quả cao trong quá trình kiểm tra môn Tiếng Việt. Ngược lại, nếu các em không viết đúng chính tả thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả học tập của các em. Mặt khác, còn liên đới đến phần luyện viết đoạn văn, cho dù các em viết đoạn văn hay, đủ ý nhưng viết sai lỗi chính tả nhiều thì điểm cũng không đạt cao. Ngoài ra, văn bản viết cũng là một trong các phương tiện giao tiếp. Nếu chuyển tải một văn bản viết đến người đọc mà viết sai nhiều lỗi chính tả làm cho văn bản chuyển tải không hết ý nghĩa hoặc người khác hiểu sai nội dung. Trước thực trạng đó chúng tôi luôn trăn trở là làm thế nào để học sinh của mình viết đúng chính tả hơn và đạt được kết quả cao trong quá trình học tập. Đồng thời biết quý trọng và giữ gìn sự trong sáng của ngôn ngữ tiếng Việt. Đó chính là lí do mà chúng tôi chọn viết sáng kiến: “Một số biện pháp giúp học sinh lớp 3B, 3D trường Tiểu học Phạm Hùng viết đúng chính tả.” để thực hiện trong năm học này.

3. Đối tượng nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp giúp học sinh lớp 3B, 3D trường Tiểu học Phạm Hùng viết đúng chính tả và học tốt các môn học khác.
- Khách thể nghiên cứu: Tập thể học sinh lớp 3B, 3D 

4. Phạm vi nghiên cứu:


        Sáng kiến này chúng tôi tổ chức nhiều hình thức dạy để phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong học tập như: trò chơi đố chữ, vua Tiếng Việt…nhằm giúp học sinh viết đúng chính tả và mang lại hiệu quả cao trong hoạt động dạy nghe viết đúng chính tả ở lớp 3B, 3D trường Tiểu học Phạm Hùng.

5. Phương pháp nghiên cứu: 

Để thực hiện tốt sáng kiến, chúng tôi đã sử dụng các phương pháp sau:
  5.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu:

- Là phương pháp tìm tòi, lựa chọn và đọc những tài liệu có liên quan đến những vấn đề mình đang nghiên cứu. Nghiên cứu tài liệu là phương pháp không thể thiếu và cũng là phương pháp đầu tiên mà người nghiên cứu cần sử dụng. Với sáng kiến này chúng tôi đã đọc các tài liệu sau:
        - Sưu tầm tra cứu sách báo tài liệu có liên quan đến nội dung sáng kiến, qua đó phân tích tổng hợp hệ thống hóa theo mục đích nghiên cứu. 
- Nghiên cứu các bài Chính tả thông qua tài liệu hướng dẫn Tiếng Việt lớp 3.
- Sách giáo khoa (Sách hướng dẫn) môn Tiếng Việt lớp 3 tập 1, tập 2. 

- Tài liệu hướng dẫn giảng dạy môn Tiếng Việt lớp 3.

- Tài liệu bồi dưỡng phương pháp dạy học cho giáo viên Tiểu học.

    5.2. Phương pháp quan sát điều tra dự giờ thực tiễn:
        - Đầu tiên chúng tôi kiểm tra, dự giờ thực tế đối với học sinh lớp 3B, 3D mà chúng tôi trực tiếp giảng dạy để nắm bắt được kĩ năng viết bài của từng học sinh. Từ đó, chúng tôi nắm được số liệu cụ thể rồi đưa ra giải pháp giúp đỡ những em còn hạn chế. Bên cạnh đó, chúng tôi cùng trao đổi trò chuyện với cha mẹ của các em, để biết được hoàn cảnh gia đình và ý thức học tập của các em.

    5.3. Phương pháp nghiên cứu bài viết của học sinh trong mỗi tiết học:
- Nghiên cứu thực trạng học tập và bài viết của học sinh trong từng tiết học nhằm đưa ra các giải pháp giúp học sinh viết đúng chính tả hơn.  

    5.4. Phương pháp so sánh, đối chiếu:

 - So sánh kết quả học tập của học sinh qua từng bài viết, lấy kết quả hiện tại của học sinh đối chiếu với kết quả những tuần trước, cuối học kì I.
 - Qua đó chúng tôi biết được kết quả khi vận dụng sáng kiến đạt hiệu quả.
    5.5. Phương pháp thực nghiệm:
- Áp dụng sáng kiến trong từng tiết dạy để thấy được những mặt hạn chế, kịp thời điều chỉnh.
- Thực hiện một số biện pháp dạy học mà chúng tôi đã tìm hiểu, sáng tạo để vận dụng cho từng bài dạy cụ thể.
- Vận dụng các chuyên đề vào việc dạy học nhằm tạo cho các em luôn hứng thú trong tiết học, các em cảm thấy thân thiện hơn khi được sự quan tâm của giáo viên và đó là chỗ dựa về mặt tinh thần. Điều đó làm cho các em có thêm lòng tin khi đến trường vì “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui ”.

  5.6. Phương pháp nêu gương:

 
- Trong giờ học, giáo viên tuyên dương kịp thời những em viết đúng, viết đẹp, các em có cố gắng để tiến bộ trong giờ luyện viết chính tả, trình chiếu cho học sinh xem những bài viết đẹp, đúng chính tả, nhằm khích lệ tinh thần cho học sinh.

II. NỘI DUNG

1. Cơ sở lí luận:

   1.1 Các văn bản chỉ đạo của ngành:
- Thông tư 27/2020/ TT-BGDĐT ngày 04 tháng 09 năm 2020: Thông tư ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học

- Công văn 2345/ BGDĐT – GDTH ngày 07 tháng 06 năm 2021 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học.

- Công văn 2507/ SGDĐT – GDTH ngày 22 tháng 07 năm 2021 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học.

- Quyết định 1709 /QĐ - UBND ngày 12 tháng 08 năm 2022  của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022 – 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh

- Công văn số 3079/ SGDĐT -GDTH ngày 14 tháng 09 năm 2022 của Sở giáo dục và đào tạo Tây Ninh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2022 - 2023

- Hướng dẫn số 342/ HD PGDĐT ngày 08 tháng 09 năm 2022 của Phòng giáo dục và Đào tạo Thị xã Hòa Thành về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Cấp tiểu học năm học 2022 - 2023

1.2 Các quan niệm khác về giáo dục:
 
- Trong những năm gần đây, ở nước ta dạy học định hướng phát triển năng lực cho học sinh cũng nhận được sự quan tâm sâu sắc. Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về định hướng đổi mới giáo dục và đào tạo đã nêu rõ:  Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục chủ yếu từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Tiếng Việt là công cụ cho nhiều môn học và được sử dụng vào nhiều lĩnh vực của đời sống con người. Bởi vậy, phát triển năng lực, đặc biệt là năng lực tư duy cho học sinh thông qua dạy học Tiếng Việt ngay từ Tiểu học - bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân- là phù hợp và cần thiết.
- Môn Tiếng Việt hoạt động nghe – viết đúng chính tả trong nhà trường có nhiệm vụ giúp học sinh nắm vững các quy tắc chính tả và hình thành kĩ năng chính tả; nói cách khác, giúp học sinh hình thành năng lực và thói quen viết đúng chính tả.
- Để hướng dẫn các em có khả năng viết chính tả trước hết giáo viên phải tự mình nắm vững nội dung yêu cầu của những khối lớp, cần tuân thủ các nguyên tắc như: dạy học chính tả theo khu vực, nguyên tắc kết hợp chính tả ở ý thức và chính tả không có ý thức, nguyên tắc xây dựng cái đúng và loại bỏ cái sai.

- Nguyên tắc dạy học theo khu vực là quá trình dạy học chính tả giáo viên cần linh hoạt, cần soạn thảo những bài tập dạy học chính tả cho phù hợp với tình hình địa phương, phù hợp với học sinh lớp mình dạy. Những em hay bị sai khi phát âm phụ âm đầu, hoặc vần hoặc dấu thanh giáo viên cần có biện pháp với từng em. Giáo viên có thể trò chuyện để sửa lỗi khi nói, cần cho các em viết bảng nhiều lần những từ hay sai. Cần nắm được đối tượng cụ thể hay sai để kịp thời uốn nắn, sửa sai ngay. Đặc biệt giáo viên phải là người mẫu mực trong cách nói và viết. Nghĩa là giáo viên nói chuẩn, chữ viết đúng mẫu, đẹp. Và phải rèn chữ viết cho các em ở tất cả các môn học. Có như vậy các em mới quen tay và nhớ được mẫu chữ, hiểu được tầm quan trọng của việc rèn chữ. 

- Viết đúng chính tả có ý nghĩa rất to lớn đối với học sinh, đặc biệt là học sinh tiểu học. Viết đúng chính tả giúp các em chiếm lĩnh và sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt thành thạo và chính xác. Đó cũng là một khả năng không thể thiếu của con người Việt Nam trong thời đại văn minh. Nếu học sinh viết sai chính tả thì người đọc sẽ không hiểu và hiểu sai ý muốn diễn đạt.

- Chính tả còn rèn cho học sinh một số phẩm chất như tính cẩn thận, óc thẩm mỹ, bồi dưỡng cho các em lòng yêu quý Tiếng Việt và chữ viết của Tiếng Việt nhằm mục tiêu đào tạo những chủ nhân tương lai năng động, sáng tạo phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.
- Chính tả là phân môn rèn cho học sinh kĩ năng và thói quen viết đúng. Nếu học sinh được rèn tốt kĩ năng và thói quen đó thì các em sẽ tự tin, hứng thú và có niềm vui đối với môn học, điều đó cũng tạo đà thuận lợi cho việc học tốt các môn khác. Vì vậy cần có giải pháp thích hợp để hỗ trợ học sinh lớp 3B, 3D vượt qua mọi thách thức và nỗ lực hơn trong học tập.   
2. Cơ sở thực tiễn:
- Trường Tiểu học Phạm Hùng thuộc ấp Long Hải, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Đơn vị có tập thể giáo viên đoàn kết nhất trí, có tinh thần trách nhiệm cao. Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường hoạt động đồng đều và có sự đoàn kết thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo. Nhà trường được sự quan tâm của địa phương, sự nhiệt tình của Ban đại diện Cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội trong công tác giáo dục học sinh. Cơ sở vật chất được trang bị khá đầy đủ, phục vụ tốt cho việc dạy và học.
- Năm học 2022 – 2023 là năm học đầu tiên mà chúng tôi thực hiện giảng dạy theo chương trình sách giáo khoa mới với bộ sách “Chân trời sáng tạo” của Bộ giáo dục. Ngay từ đầu năm chúng tôi đã tiến hành thống kê, tìm hiểu một số thuận lợi và khó khăn của học sinh ở lớp (nhất là năm học vừa qua các em phải học trực tuyến trong thời gian khá dài) để từ đó có những phương hướng, việc làm cụ thể để giáo dục học sinh tốt hơn và phù hợp với tình hình hiện nay.
*Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của Ban giám hiệu và các tổ chức, đoàn thể nhà trường trong các hoạt động giáo dục.
- Các em học sinh rất ngoan, lễ phép, biết vâng lời thầy cô giáo. Chất lượng học tập của các em tương đối đồng đều.

- Các em học sinh trong lớp cũng rất mạnh dạn trong các hoạt động chung, hội thi của nhà trường và Liên đội tổ chức.

- Đa số phụ huynh quan tâm đến việc học tập của con em mình. Thường xuyên liên lạc trao đổi tình hình học tập của các em với giáo viên chủ nhiệm qua Zalo của lớp, Zalo cá nhân của giáo viên.

*Khó khăn:

- Một số học sinh trong lớp đọc, viết tốc độ chưa đảm bảo nên việc tham gia vào hoạt động có phần hạn chế.

- Một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện, phụ huynh bận đi làm vì thế chưa quan tâm nhiều đến việc học tập của con em mình, ít thời gian kèm cặp cho học sinh viết chậm, viết sai nhiều lỗi chính tả. Điều đó làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng môn Tiếng Việt và các môn khác .

       - Từ thực trạng trên chúng tôi cần phải chú trọng hơn nữa việc dạy học môn Tiếng Việt nói chung và hoạt động nghe- viết chính tả nói riêng cho học sinh. Nhất là dạy cho những học sinh học chậm mà học được môn Tiếng Việt cũng chính là xây dựng nền tảng vững chắc trong quá trình học tập cho mỗi học sinh trong hiện tại và cả trong cuộc sống sau này.
        Qua thực tế giảng dạy chúng tôi đánh giá được trình độ học tập viết đúng chính tả của học sinh lớp 3B, 3D đầu năm như sau:
	Lớp
	TSHS
	Viết đạt

yêu cầu
	Các lỗi chính tả thường gặp

	
	
	
	Âm đầu
	Vần
	Thanh

	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	3B, 3D
	74/34
	52
	68,4%
	7
	10,5%
	5
	13,2%
	6
	7,9%

	Cộng
	74/34
	52
	68,4%
	7
	10,5%
	9
	13,2%
	6
	7,9%


2.1. Thực trạng của việc dạy và học nghe – viết đúng chính tả trong trường Tiểu học
- Học sinh viết sai là do:
+ Các em viết theo cách phát âm địa phương

+ Còn nhiều em đọc chậm, phát âm chưa chuẩn dẫn đến khi viết chính tả các em viết sai lỗi. 
+ Một số em chưa chăm chỉ học tập, chưa tập trung chú ý nghe bài giảng trên lớp. Học sinh còn nhầm lẫn giữa thanh hỏi và thanh ngã, còn viết sai âm đầu :  “ch/tr ; v/d/gi ; g/r ; x/s : ng/ngh : g/gh…, vần iêu/iu ; ăc/ăt ”. Chưa nắm được cách viết hoa.
+ Học sinh chưa có ý thức tự học, tự rèn, tự sửa lỗi chính tả khi viết sai

    + Học sinh ít đọc bài, ít xem sách báo. Do thói quen “đọc sao viết vậy”; viết tự nhiên, thoải mái theo cách hiểu của mình.    
Ví dụ:

- Cái chăn – cái trăn


suy nghĩ – suy nghỉ
- Đám giỗ - đám dỗ


Cánh diều – cánh dìu
- Cá rô – cá gô 



Chắc chiu – chắt chiu

- Về giáo viên :

    + Khi dạy chính tả giáo viên chưa chú trọng khâu phân tích từ, chưa gắn việc phân tích, lưu ý từ khó vào việc hiểu nghĩa của từ trong văn cảnh.

   + Giáo viên chưa kiên trì luyện đọc cho học sinh những từ phát âm sai do tiếng địa phương; chưa hướng dẫn các em phát âm chuẩn những tiếng có âm, vần khó, học sinh đọc sai dẫn đến viết sai.

   + Giáo viên chưa chú ý nhiều đến học sinh chậm vì sợ mất thời gian.

   + Chưa phát huy khả năng phát hiện lỗi sai của học sinh và khả năng tự sửa lỗi sai của các em.

+ Do đặc trưng vùng miền nên giáo viên phát âm các tiếng có âm đầu ch/tr, v/d/gi, s/x, ng/ngh, c/k; âm cuối n/ng, i/y, c/t và dấu thanh như thanh hỏi/ thanh ngã đôi khi chưa rõ. Chưa nắm được cách viết hoa.
* Về học sinh:

- Còn nhiều em đọc chậm, phát âm chưa chuẩn dẫn đến khi viết chính tả các em viết sai lỗi. Các em chưa có sự chuẩn bị bài ở nhà, chưa có sự tự giác để luyện viết trước những từ dễ sai.
- Các em chưa thực sự tự học, hoạt động, trải nghiệm, hợp tác với các bạn trong nhóm. 

- Học sinh chưa hiểu nghĩa của từ, nắm chưa rõ luật chính tả, dùng tiếng địa phương.

- Học sinh ít đọc bài, ít xem sách báo.

- Do thói quen “đọc sao viết vậy”; viết tự nhiên, thoải mái theo cách hiểu của mình.

- Học sinh còn nhầm lẫn giữa thanh hỏi và thanh ngã, còn viết sai âm đầu: “ch/tr; v/d/gi; x/s; ng/ngh; g/gh; c/k”, âm cuối: “t/c; n/ng” và dấu thanh như thanh hỏi/ thanh ngã đôi khi chưa rõ. Chưa nắm được cách viết hoa.
- Chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc viết đúng chính tả. Vì vậy chưa có ý thức tự học, tự rèn luyện ở nhà.
2.2 Sự cần thiết của sáng kiến:

- Chúng ta biết rằng chữ viết có tầm quan trọng trong việc học tập ở bậc tiểu học, vì học sinh phải dùng chữ viết để học tập và giao tiếp. Hơn nữa bậc Tiểu học là nền tảng, là căn bản cho học sinh học tiếp lên các cấp tiếp theo. Nếu học sinh viết đúng, đẹp, rõ ràng và đảm bảo được tốc độ viết của học sinh ghi chép bài đầy đủ, đúng thì học tập sẽ đạt kết quả tốt hơn, ngược lại nếu học sinh viết sai chính tả sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả học tập trong môn Tiếng Việt mà còn ảnh hưởng đến các môn học khác.

- Dạy học sinh nghe – viết đúng chính tả có ý nghĩa quyết định thành công của dạy và học môn Tiếng Việt trong bậc Tiểu học, do đó giáo viên là người chủ chốt trong việc giúp học sinh học tốt môn Tiếng Việt nói chung và viết Chính tả nói riêng. Vì thông qua môn Tiếng Việt, học sinh sẽ tự hình thành năng lực tư duy và phát triển nhân cách cho bản thân. Do đó, trong quá trình giảng dạy, giáo viên cần đặt mình vào vai trò của từng đối tượng học sinh, phải nắm rõ tâm lí lứa tuổi và truyền thụ kiến thức với đầy tâm huyết. Thực hiện được điều đó thì công tác giáo dục mới đạt hiệu quả. 

3. Nội dung vấn đề:

3.1 Vấn đề đặt ra: 

Nghe viết đúng chính tả ở Tiểu học có một nhiệm vụ quan trọng là rèn kỹ năng viết, nghe, đọc thể hiện qua chữ viết đúng và đẹp; viết thành đoạn, bài và thích học Tiếng Việt. Đây cũng là việc giúp học sinh tạo lập ngôn bản (nói, viết) và tự rèn luyện. Điều quan trọng  khi dạy là giúp viết đúng chính xác bài chính tả, trình bày đúng theo thể loại bài viết, bộc lộ rõ năng lực ngôn ngữ và khả năng của mỗi em. Do đó việc dạy và rèn kĩ năng giúp các em viết chính xác bài chính tả là hoạt động cần thiết. Thế nhưng hiện nay đa số các em học sinh ở lớp 3B, 3D chúng tôi, các em còn mắc phải những lỗi chính tả về nhầm lẫn âm đầu, nhầm lẫn âm vần và dấu thanh.

Cụ thể: 

*Về âm đầu:
 Học sinh hay mắc lỗi khi viết chữ ghi các âm đầu (s/x, c/k, r/d/gi, tr/ ch, g/ng/ngh):
+ xẻ thịt  [image: image1.emf] 

   sẻ thịt             
+ mặt trăng   [image: image2.emf] 

  mặt chăng

+ sứ giả  [image: image3.emf] 

   xứ giả                   
+ chín vàng  [image: image4.emf] 

  trín vàng               

+ sứt chỉ   [image: image5.emf] 

  xứt chỉ                 
+ gìn giữ      [image: image6.emf] 

   dìn dữ

+ cơn giận  [image: image7.emf] 

   cơn dận                + ru ngủ   [image: image8.emf] 

  gu ngủ                      

+ kim khâu   [image: image9.emf] 

  cim khâu              + nghi ngút [image: image10.emf] 

   ngi ngút                           
  *Về vần:
- Về âm chính:

Học sinh hay mắc lỗi khi viết chữ ghi các âm chính trong các vần (ao / au / âu, ăt/ ât, oe/ eo, un/ uôn/ uông, ui/  uôi,  iu/ êu / iêu, ….) cụ thể:

+ ngôi sao                ngôi sau               + dịu dàng     [image: image11.emf] 

  dụi dàng

+ nhặt rau   [image: image12.emf] 

  nhật râu                 +  niềm vui     [image: image13.emf] 

   nìm vuôi

+ mạnh khoẻ  [image: image14.emf] 

 mạnh khẻo            + buồn bã    [image: image15.emf] 

   buồng bã
- Về âm cuối:
Học sinh thường viết lẫn lộn chữ ghi âm cuối trong các vần (an/ ang, at/ ac, iêc/iêt, ăn/ ăng,  ươc/ươt):

+ hạn hán               hạng hán              + căng mịn  [image: image16.emf] 

   căn mịn

+ làm việc   [image: image17.emf] 

  làm việt                 +  cà cuống  [image: image18.emf] 

   cà cuốn
+ xoài cát    [image: image19.emf] 

 xoài các                 + thước kẻ   [image: image20.emf] 

   thướt kẻ 

       - Về dấu thanh:
Học sinh thường viết lẫn lộn dấu thanh (huyền/ sắc, hỏi/ ngã, ngã/ nặng)

+ mẻ cá   [image: image21.emf] 

 mẽ cá         

+ ngẫm nghĩ [image: image22.emf] 

   ngẩm nghỉ

+ buồn bã   [image: image23.emf] 

 buồn bá              
+ lặng lẽ   [image: image24.emf] 

  lặng lé       

+ lơ lửng  [image: image25.emf] 

 lơ lững          

+ yên tĩnh[image: image26.emf] 

   yên tỉnh       
- Trong quá trình viết và làm bài tập chính tả cũng như việc lựa chọn, là sử dụng  các âm đầu, vần, dấu thanh để đặt câu theo mục đích nói các em còn e dè, lúng túng. Ngay cả bản thân chúng tôi là giáo viên đứng lớp đôi khi cũng không tự tin lắm khi dạy phân môn này so với các môn học khác. 
- Với tình trạng nói - viết như thế, chúng tôi nhận thấy phải tìm biện pháp giúp học sinh vận dụng các hiểu biết về kỹ năng Tiếng Việt do các phân môn khác mang lại, đồng thời góp phần hoàn thiện chúng để giúp học sinh mình viết bài chính tả đúng chính xác - đạt yêu cầu của chuẩn kiến thức kỹ năng. Từ đó các em được hoàn thiện cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của mình để ứng dụng chúng vào thực tế cuộc sống và hoàn thiện bản thân. 
- Do vậy, việc rèn kỹ năng giúp học sinh lớp ba học tốt chính tả nghe - viết của chúng tôi là vấn đề tất yếu và cần thiết trong năm học này.

3.2 Giải pháp, chứng minh vấn đề được giải quyết: 

- Để giúp học sinh của mình học tốt Hoạt động nghe – viết đúng chính tả với nội dung rèn luyện cho học sinh các kỹ năng viết chính xác bài chính tả đạt yêu cầu chuẩn kiến thức kỹ năng và nâng cao được chất lượng so với đầu năm. Qua quá trình giảng dạy, chúng tôi đã áp dụng một số biện pháp để nâng cao chất lượng dạy và học hoạt động nghe- viết đúng chính tả như sau:

3.2.1. Luyện phát âm, rèn kĩ năng đọc:

- Muốn học sinh viết đúng chính tả, chúng tôi phải chú ý luyện phát âm cho học sinh, giúp các em phân biệt các âm đầu, âm chính, âm cuối (vần), dấu thanh thông qua giọng đọc mẫu của giáo viên. Một trong những nguyên nhân lớn dẫn đến viết sai chính tả “nói sao viết vậy”. Vì thế điều quan trọng để sửa sai chính tả trước hết phải rèn luyện cho học sinh kỹ năng đọc: đọc đúng, phát âm đúng. Việc rèn phát âm được thực hiện thường xuyên trong các tiết đọc và một số môn học khác, chẳng hạn:
- Khi dạy đọc bài: “Cậu học sinh mới”, (Tuần 1 – Tiếng Việt 3 Tập 1- trang 24 sách Chân trời sáng tạo).

- Chúng tôi sẽ hướng dẫn các em luyện đọc và phân tích từ khó như: chớp nhoáng, say mê, mái tóc  ….
- Khi đó giáo viên sẽ hướng dẫn cho các em phân tích từ “chớp nhoáng” gồm có 2 tiếng: 
+ Tiếng “chớp” gồm có: âm đầu (ch), vần (ơp), thanh (sắc)
+ Tiếng “nhoáng” gồm có: âm đầu (nh), vần (oang), thanh (sắc).
Hoặc phân tích từ “say mê” gồm có 2 tiếng:
+ Tiếng “say” gồm có: âm đầu (s), vần (ay).
+ Tiếng “mê” gồm có: âm đầu (m), âm chính (ê).
Hay phân tích từ “mái tóc” gồm có 2 tiếng:

+ Tiếng “mái” gồm có: âm đầu (m), vần (ai), thanh (sắc)
+ Tiếng “tóc” gồm có: âm đầu (t), vần (oc), thanh (sắc).
- Sau mỗi lần phân tích như vậy, chúng tôi cho học sinh luyện đọc lại các từ đó vài lần theo hình thức đồng thanh hoặc đọc cá nhân để giúp các em phát âm đúng và nắm vững âm, vần, dấu thanh. 

- Học sinh của chúng tôi thường hay nhầm lẫn giữa “s và x” nên chúng tôi cũng phân tích từ “say mê” gồm có hai tiếng:

+ Tiếng “say” gồm có: âm đầu (s), vần (ay).

+ Tiếng “mê” gồm có: âm đầu (m), âm chính (ê).
- Đồng thời nhắc nhở các em phải chú ý nghe cách đọc, giọng đọc của giáo viên; để phân biệt cách viết mà viết đúng.. 
- Chẳng hạn như: Khi đọc từ có âm tr, s thầy cô đọc sẽ cong đầu lưỡi và âm thanh phát ra nghe nặng hơn khi đọc âm ch, x). 
Ví dụ: Bài: “Nhớ lại buổi đầu đi học” (Tiếng Việt 3 Tập 1- trang 20 sách Chân trời sáng tạo) có từ mơn man, rụt rè, nao nức… 
Hay bài: “Hoa cỏ sân trường” (Tiếng Việt 3 Tập 1- trang 36 sách Chân trời sáng tạo) có từ hàng xóm, nghiêng ngả, hạt bụi… 
Hoặc khi gặp các tiếng có âm đầu: g – gi – gh – ngh. 
Ví dụ: Trong bài: * “Ông ngoại” (Tiếng Việt 3 Tập 1 - trang 118 sách Chân trời sáng tạo) có từ: ông ngoại, ngưỡng cửa, gõ thử, giữa đường,...
- Song song đó, dạy học sinh cách phát âm đúng sẽ giúp các em hình dung lại cách phát âm mà viết cho đúng chính tả để nói tốt khi Luyện từ và câu và viết đoạn văn ngắn đạt kết quả cao. 
- Trong giờ học, chúng tôi cho các em đọc nối tiếp câu, đoạn rồi tự mời bạn khác đọc và tự nhận xét, cả lớp so sánh việc phát âm sai giảm hẳn đi, đọc đúng sẽ viết đúng.
- Vì đa số các em của lớp là người miền Nam nên phát âm hoàn toàn không phân biệt các vần có âm cuối n / ng / nh; t / c / ch. Mặt khác, còn lẫn lộn giữa các chữ ghi âm đầu s/ x; d/ gi; phát âm không phân biệt được thanh hỏi, thanh ngã. Đây là yêu cầu khó đối với địa phương, ngay cả bản thân chúng tôi khi đứng lớp giảng dạy những tiếng có thanh ngã, cần luyện đọc kéo dài hơn so với thanh hỏi, không cần chuyển giọng đọc quá thành ra mang thanh sắt.

 Ví dụ: “ buồn bã - lặng lẽ” đọc nặng về chuyển giọng nghe như “buồn bá- lặng lé”.
- Cách phát âm đôi khi chưa thống nhất với chữ viết nên học sinh cần nắm vững nghĩa của từ khó. Việc giải nghĩa từ thường được thực hiện trong Hoạt động đọc, Luyện từ và câu, Viết sáng tạo,…nhưng nó cũng là việc làm rất cần thiết trong tiết nghe – viết đúng chính tả khi mà học sinh không thể phân biệt từ khó dựa vào phát âm.

- Cụ thể như: Bài: “Lễ hội hoa nước Ý” (Tiếng Việt 3 Tập 2 - trang 18 sách Chân trời sáng tạo)          
“ Vào dịp tháng Sáu, từ thủ đô Rô- ma đến các tỉnh thành của nước Ý tưng bừng mở lễ hội hoa. Người dân rải những cánh hoa đủ màu lên các bức tranh vừa vẽ trên đường tạo nên những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. Rất nhiều du khách đến đây tham dự lễ hội độc đáo này ”
Cần giải thích giúp học sinh hiểu “nghỉ” có nghĩa là hoạt động bị ngừng lại, còn “nghĩ” là tính toán hay suy nghĩ điều gì đó. Vì vậy phải viết là “ngẫm nghĩ”.

Hay “tiếng” có nghĩa là tiếng kêu của con ve phân biệt với “tiến” trong “tiến bộ” .

Đồng thời trong giờ Tiếng Việt hoạt động đọc chúng tôi luôn chú trọng giúp cho học sinh hiểu được nghĩa của các từ khó để học sinh nắm vững từ, nhờ vậy giúp các em viết chính tả ít bị sai. 

Thật vậy, học sinh sẽ ghi nhớ kĩ càng hơn khi các em đọc và hiểu được nghĩa của từ thông qua việc đọc từ chú giải sau mỗi bài đọc, chẳng hạn:
Trong bài:  “Đua ghe ngo” (Tiếng Việt 3 Tập 2- trang 14, 15 sách Chân trời sáng tạo); các từ chú giải như:

+ Ghe ngo: thuyền đua truyền thống của người Khơ- me.
+ Rằm: ngày thứ mười lăm trong tháng âm lịch.
+ Âm lịch: lịch tính thời gian theo sự chuyển động của Mặt Trăng xung quanh Trái Đất.
+ Khmer (Khơ – me): một dân tộc trong 54 dân tộc của Việt Nam.
+ Phèng la: nhạc cụ bằng đồng thau, hình đĩa tròn, tiếng vang và chói.
+ Bức phá: vượt hẳn lên, cách xa so với mức thông thường.
Có nhiều cách để giải nghĩa từ cho học sinh: Giáo viên có thể cho học sinh đọc chú giải, đặt câu (nếu học sinh đặt câu đúng tức là học sinh đã hiểu nghĩa từ), tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa, miêu tả đặc điểm hoặc sử dụng vật thật, mô hình, tranh ảnh… với những từ nhiều nghĩa giáo viên phải đặt từ đó trong văn cảnh cụ thể để giải nghĩa từ.

Kỹ năng quan sát rất cần thiết cho học sinh khi học nghe - viết đúng chính tả ở trường học nói chung và ở lớp ba nói riêng, các em có thể quan sát theo gợi ý của giáo viên trong giờ học hoặc có thể tự quan sát khi chuẩn bị bài ở nhà. Giáo viên cần khai thác kỹ nội dung bài, tập trung quan sát những từ ngữ dễ nhầm lẫn, mục đích là giúp học sinh bước đầu làm quen với các biện pháp cụ thể của giáo viên. Từ đó giúp các em có khả năng viết đúng đoạn viết của bài chính tả và làm tốt các bài tập chính tả.
3.2.2. Luyện tập về phân tích, so sánh: 
Bản thân muốn rèn kỹ năng cho học sinh viết đúng chính tả thì cần phải phân tích cho học sinh nắm vững các qui tắc chính tả về sự phân biệt giữa các âm đầu, âm cuối và dấu thanh, … qua các bài tập nhằm hình thành các kĩ xảo chính tả, cụ thể:
Bài tập 3: (Tiếng Việt 3 Tập 1- trang 62 – sách Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)

   b) Điền vào chỗ trống an hay ang và thêm dấu thanh (nếu cần)
                           B….   mai thức giấc rộn r….

                   L…  gió như cũng ngỡ ng….   reo ca

                           Tiếng trống v….   gọi gần xa

                  Chào năm học mới ch…. hòa yêu thương!

                                                                 Theo Lê Hòa Long

     Hay Bài tập 3 (Tiếng Việt 3 Tập 1- trang 98 – sách Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)
     Tìm chữ hoặc vần thích hợp:
 
a) Chữ s hoặc x:
                             Cửa …ổ - con mắt ngôi nhà

                     Mở ra nghìn khắp núi …a, …ông dài

                             Cho em ánh …áng học bài.

                     Đón bao gió mát, đêm cài trăng …ao.

                                                                 Theo Trần Hồng Thắng 

Trong các giờ chính tả nghe viết, chúng tôi thường xuyên hướng dẫn các em phân tích về cấu tạo tiếng rồi so sánh những tiếng dễ lẫn lộn, luyện viết bảng con trước khi viết vào vở lỗi về các tiếng có âm cuối như: c – t, n – ng. 
Ví dụ: Với bài “Các em nhỏ và cụ già” (Tiếng Việt 3 Tập 1 – sách Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam).

Học sinh được củng cố lại khi phân tích về cấu tạo tiếng “buồn”, học sinh dễ lẫn lộn với tiếng “buồng”, tôi yêu cầu học sinh phân tích cấu tạo hai tiếng này đồng thời giải nghĩa tiếng “buồn”: 


Âm: b
+ buồn            vần: uôn                  rất buồn (vui buồn)

       thanh: huyền
khác với



  Âm: b
+ buồng            vần: uông              cái buồng (phòng ngủ)

       thanh: huyền
Giúp các em so sánh như vậy để thấy được sự khác nhau và ghi nhớ khi viết các em sẽ không bị viết sai. 
Việc khắc phục lỗi chính tả bằng cách hướng dẫn các em phối hợp so sánh, phân tích chính tả qua hình ảnh và giáo cụ trực quan, học liệu… để giúp học sinh quan sát và phân biệt từ khó; hướng dẫn học sinh chọn từ khó, phân tích các bộ phận của tiếng và cho học sinh viết vào bảng con. 

Ví dụ: Bài nghe- viết: “Phần thưởng” (Tiếng Việt 3 Tập 1- trang 54 – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam).


Âm: m

+ mặc            vần: ăc           (ăn mặc)      khác với

       thanh: nặng

hay




Âm: ch
+ chiếc            vần: iêc        (chiếc áo)      khác với       

       thanh: sắc
Chúng tôi chú trọng nhất là các bước luyện viết từ khó, sửa lỗi, luyện tập để các em nắm được cách viết từ sau đó sửa lỗi cho cả lớp và khắc sâu kiến thức. Vì vậy, cần chọn phương pháp dạy thích hợp nhất cho mỗi kiểu bài, dạng bài tập chính tả khác nhau. 
Ví dụ:
* Bài tập luyện tập 3a (Tiếng Việt 3 Tập 1- trang 34 – sách Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)

Chọn chữ ch hoặc chữ tr:

 Cây bàng là …iếc nhà con
Bàng thương lũ trẻ, bóng   …òn che …ung.

                                    Theo Hữu Thỉnh
Hoặc:
* Bài tập 3 (Tiếng Việt 3 Tập 1- trang 62)
Chọn chữ hoặc vần thích hợp

a. Vần an hoặc vần ang và thêm dấu thanh (nếu cần):
    B…  mai thức giấc rộn r...

       L…  gió như cũng ngỡ ng…  reo ca


     Tiếng trống v ….   gọi gần xa

      Chào năm học mới ch… hòa yêu thương.






Theo Lê Hòa Long
* Bài tập phân biệt iên/ iêng: 
Chọn chữ hoặc vần thích hợp: (BT2b, Tiếng Việt 3 Tập 1- trang 84 – sách Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) 
b. Vần iên hoặc vần iêng và thêm dấu thanh (nếu cần)

                         Một đàn k … nhỏ
                         Vui vẻ kh… mồi

                         Chiều ngh… bóng nắng

                         Mây h….. lành trôi.

                                        Theo Bích Loan

  
 Song song đó, chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở học sinh về quy tắc viết hoa như sau dấu chấm câu (.); khi xuống dòng.
Hoặc: Bài nghe- viết: Hồ Gươm (Tiếng Việt 3 Tập 1- trang 141 – sách Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) 

Nhà tôi ở cách Hồ Gươm không xa. Từ trên gác cao nhìn xuống, hồ như một chiếc gương bầu dục lớn, sáng long lanh.

Cầu Thê Húc màu son, cong cong như con tôm, dẫn vào Đền Ngọc Sơn. Mái đền lấp ló bên gốc đa già, rễ lá xum xuê. Xa một chút là Tháp Rùa, tường rêu cổ kính, xây trên gò đất cỏ mọc xanh um

Theo Ngô Quân Miện
Bài nghe – viết: Sắc màu (Tiếng Việt 3 Tập 2 – trang 24 – sách Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) 

Bảng màu theo tay các họa sĩ nhí vào từng bức tranh, khiến cho không gian thêm rạng rỡ. Bạn thì vẽ ngôi nhà đại dương xanh biếc, điểm thêm vài cánh buồm trắng, buốm nâu và những con song nhấp nhô. Bạn thì vẽ cánh đồng làng quê mùa gặt. Trong tranh, sắc vàng tươi mới của lúa hòa với ánh mặt trới lấp lánh.










Bảo Hân
Do đó, khi hướng dẫn học sinh nghe - viết, giáo viên cần hướng dẫn các em nhận xét các hiện tượng chính tả trong bài để nắm vững quy tắc viết. Có như vậy thì bài viết của các em sẽ đạt hiệu quả hơn.

3.2.3. Rèn quy tắc chính tả thông qua trò chơi học tập: 
Với biện pháp này nhằm giúp học sinh ghi nhớ các âm, vần khi đọc giống nhau nhưng viết thì khác nhau; giúp học sinh ghi nhớ các quy tắc chính tả bằng hệ thống bài tập giúp các em nắm quy tắc khi viết. Có thể tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi học tập thông qua nhiều hình thức khác nhau. 
Chẳng hạn:  
- Trò chơi: Ai nhanh hơn 
  2b) Giải câu đố: (Bài tập 2b, Tiếng Việt 3 Tập 2 - trang 87 – sách Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) 
           Có vần ong hoặc vần ông



           Con gì đẹp nhất loài chim


   Đuôi xòe rực rỡ như nghìn cánh hoa?






(Là con gì?)
                           Con gì thích hút mật hoa

                      Ở đâu hoa nở dù xa cũng tìm?

                                                        (Là con gì?)

 - Thi tìm các từ: (Bài tập 3a, b Tiếng Việt 3 Tập 2- trang 19 – sách Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam).

   a) Có hai tiếng cùng bắt đầu bằng:
. Chữ ch                M: chăm chỉ
. Chữ tr                 M: trồng trọt
b) Chứa tiếng có:

           . Thanh hỏi          M: khỏe khoắn

           . Thanh ngã          M: mạnh mẽ
- Chọn tiếng đúng trong ngoặc đơn: (Bài tập 3a, b Tiếng Việt 3 Tập 1 – sách Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)

a) (rải, dải, giải):  ….    lụa, ….    thưởng, ….     sỏi

    (rao, dao, giao): tiếng    ….,  ….    hàng, đồng    ….


          b) (vành, dành, giành):   …..   nón,   …. dụm,  ….   chiến thắng
               (vang, dang, giang):  …. sơn, ….. dội,    …. tay
Từ đó, củng cố kiến thức vầ âm đầu r/d/gi; s/x; ch/tr,….

Hoặc giúp học sinh phân biệt vần ưc/ưt, iêc/iêt….như:

  Tìm từ ngữ chưa đúng chính tả và viết lại vào vở cho đúng: 

a) khẳng khiu             miu trí                phụng phịu
    lưu giữ                   chắt chiu             hoa lịu

b) phấn khởi              chuyên cần          bân khuâng

vâng lời                múa lâng              trong ngần
       * Bài tập phân biệt d/gi (Bài tập 2 Tiếng Việt 3 Tập 1- trang 112) 
        Tìm từ ngữ chứ tiếng bắt đầu bằng chữ d hoặc gi, có nghĩa:

a. Cố gắng dùng sức lực để đạt được, để lấy về được cho mình.

b. Làm dính vào nhau bằng keo, hồ,…

c. Làm cho ai việc gì đó.

d. Giữ kín, không muốn cho người khác biết.
         Tìm nhanh các từ ngữ:

+ Chứa tiếng có vần iêt

M: viết, mải miết
+ Chứa tiếng có vần iêc

M: việc, xanh biếc

Hay để phân biệt dấu thanh hỏi, ngã: chúng tôi dựa vào một số bài tập để luyện cho học sinh. 

* Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã?
 Lê Quý Đôn sống vào thời Lê. Từ nho, ông đa nôi tiếng thông minh. Năm 26 tuôi, ông đô tiến si. Ông đọc nhiều, hiêu rộng, làm việc rất cần mân. nhờ vậy ông viết được hàng chục cuốn sách nghiên cứu về lịch sư, địa lý, văn học…., sáng tác ca thơ lân văn xuôi ông được coi là nhà bác học lớn nhất cua nước ta thời xưa.

Đáp án: 
Lê Quý Đôn sống vào thời Lê. Từ nhỏ, ông đã nổi tiếng thông minh. Năm 26 tuổi, ông đỗ tiến sĩ. Ông đọc nhiều, hiểu rộng, làm việc rất cần mẫn. nhờ vậy ông viết được hàng chục cuốn sách nghiên cứu về lịch sữ, địa lý, văn học…., sáng tác cả thơ lẫn văn xuôi ông được coi là nhà bác học lớn nhất của nước ta thời xưa.
Ngoài ra để củng cố sau bài học, chúng tôi còn cho học sinh tham gia trò chơi ghép âm thành tiếng, từ quen thuộc. Tên trò chơi: Vua Tiếng Việt

1. Sắp xếp các âm sau thành từ có nghĩa: V/ n / iê / ấ / n / ph

2. Sắp xếp các âm sau thành từ có nghĩa: th / ả / i / Gi / ng / ưở

Đáp án:
1. Từ: Viên phấn



2. Từ: Giải thưởng
Qua đó, giúp học sinh nâng cao kĩ năng viết chính tả cho học sinh giúp các em phát hiện được âm, vần hoặc thanh cần điền đúng vào yêu cầu của bài tập.
3.2.3. Rèn kĩ năng nghe – viết đúng chính tả thông qua hoạt động giao tiếp và các môn học khác: 
Đây là một hoạt động không thể thiếu trong tiết học với hoạt động giao tiếp của dạng ngôn ngữ nói và viết. Thông qua đó giáo viên cung cấp kiến thức cho học sinh nhưng cần lưu ý uốn nắn kĩ năng dùng từ đặt câu khi phát biểu ý kiến xây dựng bày hay trình bày ý kiến cá nhân. 
Trong quá trình giảng dạy, giáo viên cần liên hệ những nội dung, kiến thức có liên quan giúp học sinh phát âm đúng khi trả lời câu hỏi trong bài khi học các môn: Tự nhiên và xã hội, Đạo đức, hoạt động đọc, viết sáng tạo, viết đúng câu lời giải trong khi giải toán có lời văn…  và lựa chọn hình thức luyện tập phù hợp đối tượng học sinh, phù hợp với nội dung của từng bài tập nhằm tạo hứng thú, phát huy tính tích cực chủ động của học sinh.
Từ đó, học sinh sẽ có thêm kiến thức, không phải bỡ ngỡ khi gặp phải những từ ngữ mới chưa được luyện tập trên lớp và có khả viết đúng, chính xác từ vựng, câu, đoạn trong bài. Quan sát đôn đốc, phát hiện những lỗi mắc phải, tổ chức cho học sinh nhận xét và sửa chữa. Giáo viên tổng kết ý kiến và chốt lại nội dung kiến thức cần ghi nhớ.
3.2.4. Rèn kĩ năng nghe – viết đúng chính tả thông qua và động viên, khuyến khích:
Kỹ năng viết đúng chính tả của học sinh, cùng với những tri thức do các em tiếp thu được còn tùy thuộc từng học sinh có được trong quá trình học tập. Với học sinh thường xuyên viết sai nhiều lỗi cần nhẹ nhàng nhận xét và uốn nắn để cho các em tự sửa sai lỗi chính tả của mình. 
Hơn nữa, để việc rèn kĩ năng viết đúng chính tả đạt hiệu quả cao chúng tôi cần khuyến khích các em luyện đọc, viết nhiều hơn; giúp các em có kĩ năng phân biệt về thanh, về phụ âm đầu, về vần và âm cuối qua các bài tập chính tả khi vận dụng các kiến thức đã học. 
Đồng thời, chúng tôi cũng khuyến khích và động viên các em cố gắng rèn luyện chữ viết của mình cẩn thận hơn, tuyên dương kịp thời các em viết chính xác và có tiến bộ dù rất nhỏ nhằm tạo hứng thú cho các em say mê học tập.
3.3 Kết quả so sánh, phân tích số liệu trước và sau khi thực hiện sáng kiến 

Sau khi áp dụng sáng kiến vào giảng dạy, so với khảo sát đầu năm, sau mỗi thời điểm học sinh có tiến bộ rõ rệt. Các em viết ít sai lỗi chính tả hơn so với đầu năm học và đảm bảo được tốc độ viết theo yêu cầu, cụ thể sau:
	Thời điểm
	Tổng số học sinh
	Viết đạt

yêu cầu
	Các lỗi chính tả thường gặp

	
	
	
	Âm đầu
	Vần
	Thanh
	Chữ hoa

	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	Đầu năm
	74/34
	46
	62,2%
	8
	10,8%
	8
	10,8%
	6
	8,1%
	6
	8,1%

	Cuối HKI
	74/34
	51
	68,9%
	6
	8,1%
	7
	9,4%
	5
	6,8%
	5
	6,8%

	Tháng 2/2023
	74/34
	55
	74,3%
	5
	6,8%
	6
	8,1%
	4
	5,4%
	4
	5,4%


4. Tính mới của sáng kiến:

Sáng kiến “Biện pháp giúp học sinh viết đúng chính tả trong môn Tiếng Việt lớp 3B, 3D theo mô hình trường học mới” là giải pháp hoàn toàn mới. Sáng kiến đã đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của lớp 3B, 3D. Các giải pháp giúp học sinh nắm vững các quy tắc chính tả. Hình thành kỹ năng viết đúng, viết đẹp, tốc độ viết nhanh hơn, trình bày bài viết sạch đẹp hơn. Khắc phục được những lỗi chính tả mà các em mắc phải. Ngoài ra còn rèn cho học sinh một số phẩm chất như tính cẩn thận, óc thẩm mĩ nhằm giúp chất lượng chính tả nói riêng, môn Tiếng Việt nói chung có chuyển biến tích cực.
5. Kết quả, hiệu quả mang lại:

Sáng kiến được áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả, giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao, cụ thể: 

- Học sinh có ý thức hơn trong học tập. Trong giờ chính tả nói riêng, trong học tập nói chung các em viết chữ đẹp hơn, bài viết sạch đẹp hơn, không còn tình trạng tẩy xóa.

 - Học sinh biết trình bày các thể loại văn bản khi viết bài. Các em tự tin hơn, mạnh dạn hơn trong học tập cũng như trong cuộc sống.

- Nhờ áp dụng các biện pháp trên, nên chất lượng viết chính tả so với đầu năm có nhiều tiến bộ rất rõ nét như: Các em nắm được quy tắc chính tả, tạo thành thói quen và viết đúng chính tả một cách có ý thức. Tốc độ viết nhanh hơn, trình bày đúng theo yêu cầu của bài chính tả. Hơn nữa các em cũng ý thức hơn khi viết bài, nên bài viết của các em đạt kết quả rất khả quan.
- Nhờ thực hiện sáng kiến mà hai lớp 3B, 3D đạt được 2 giải hội thi ‘‘Viết chữ đẹp’’ cấp huyện, trong đó có một em tiếp tục đi thi cấp tỉnh vào tháng 4/ 2023.
III. KẾT LUẬN

1. Đánh giá về phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến:

Sáng kiến này được áp dụng không chỉ nâng cao chất lượng viết Chính tả mà còn giúp các em học tốt các môn khác. Các em mạnh dạn, tự tin, tích cực, chủ động trong việc tiếp thu, lĩnh hội kiến thức mới. Từ đó các em hình thành dần phương pháp tự học và biết vận dụng những điều đã học vào giải quyết những tình huống trong quá trình học tập. Sáng kiến này được áp dụng trong khối 3 và khối 4, 5 của trường. Đồng thời nhân rộng với một số trường trong huyện, tỉnh. 
2. Bài học kinh nghiệm:  
 Qua một số biện pháp giúp học sinh viết đúng chính tả, viết không sai lỗi chính tả nữa thì người giáo viên phải ứng dụng tốt những kinh nghiệm dạy học, cách tổ chức các hoạt động vào việc giúp học sinh nghe – viết đúng chính tả. Chúng tôi nhận thấy số học sinh học tốt của bốn lớp có tăng lên, học sinh học chậm của lớp có giảm nhiều so với trước. Vì vậy, bản thân chúng tôi tự rút ra một số kinh nghiệm sau:
- Để dạy học tốt nghe viết đúng chính tả thì trước hết người giáo viên phải nắm được nội dung, chương trình, nắm vững về kiến thức, kĩ năng thực hành Tiếng Việt. Bên cạnh đó, giáo viên tổ chức tiết học sao cho mọi học sinh đều hoạt động một cách chủ động trong mọi khâu, nhất là hình thức dạy học để đạt kết quả cao. Đối với học sinh viết chậm, thì giáo viên cần có sự giúp đỡ riêng để học sinh đó tiến bộ hơn trong học tập. Đối với học sinh học viết tốt cần có kế hoạch bồi dưỡng thêm để giúp các em bộc lộ hết năng lực của mình. Điều quan trọng nhất là cần phát huy tối đa các hình thức học tập trên lớp nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh góp phần nâng cao hiệu quả tiết dạy.

       - Rèn cho học sinh viết đúng viết nhanh là một trách nhiệm lớn nhất của người giáo viên trong nhà trường nói riêng và của ngành nói chung vì thế người giáo viên phải chú ý:
+ Rèn phát âm đúng, chuẩn cho học sinh có phát âm đúng thì các em mới viết đúng được.

+ Rèn viết đẹp đúng chính tả trong tất cả các môn học. Giúp các em nắm được quy tắc chính tả để viết đúng.

+ Khen ngợi, tuyên dương kịp thời với những em có sự tiến bộ trong môn học. Như vậy nhằm động viên và giúp các em phấn khởi, hứng thú học tập hơn. Không nên trách phạt, chê bai các em trước lớp gây cho các em sự mặc cảm, tự ti với các bạn trong lớp.
+ Mỗi giờ chính tả chỉ đạt hiệu quả cao khi học sinh được thực hành dưới sự dẫn dắt của người giáo viên.

+ Phải quan tâm luyện cho học sinh cả bốn kĩ năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc, viết cho học sinh. Muốn đạt được như vậy người giáo viên phải là một tấm gương cho học sinh nói theo, ngoài ra giáo viên còn phải gần gũi với học sinh, tạo cho học sinh một cảm giác được cô yêu thương. Giáo viên nên phối hợp cùng với gia đình để tạo điều kiện tốt nhất cho các em trong học tập.

+ Phải có phương pháp biện pháp phù hợp với từng đối tượng học sinh không chung chung rập khuôn, máy móc, … mà cần phải quan tâm giúp đỡ học sinh chưa đạt chuẩn kỹ năng kiến thức. 

+ Phải kiên nhẫn bền bỉ và liên tục không buông lơi. Dạy học sinh nghe – viết đúng chính tả ở lớp là công việc dễ nhưng khó. Tuy nhiên, qua quá trình rèn luyện cho học sinh nhờ sự khéo léo và vận dụng phương pháp tích hợp mà hiệu quả đào tạo được nâng lên. Đó là niềm mong mỏi của giáo viên, của mỗi học sinh và toàn xã hội. Đây chính là phần thưởng quý giá cho mỗi chúng ta, nhằm góp phần giảm thiểu học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học.
- Khi áp dụng các biện pháp trên vào giảng dạy ở hoạt động viết đúng chính tả, cũng như qua kiểm tra dự giờ, chúng tôi nhận thấy các em không ngại học hoạt động này nữa vì bản thân các em đã được đóng vai trò chủ đạo trong tiết học. Hầu hết các em mạnh dạn hẳn lên, nói và viết chính xác hơn, kỹ năng giao tiếp phát triển. Điều này cũng góp một phần không nhỏ giúp các em học tốt hoạt động nghe viết đúng chính tả môn Tiếng Việt và các môn học khác trong nhà trường. Đặc biệt, các em yêu thích và hứng thú hơn khi nghe viết đúng chính tả. Điều này sẽ tạo cho các em niềm tin, ý chí vươn lên trong học tập; viết đạt yêu cầu theo chuẩn kiến thức kỹ năng đề ra. Hơn nữa, một số em còn bộc lộ được khả năng sáng tạo của mình với dòng ngôn ngữ viết. 
         - Để đạt được các yêu cầu trên đòi hỏi chúng tôi phải có trình độ nhất định về kiến thức, phải linh hoạt sáng tạo trong việc dạy học, kết hợp tổ chức trò chơi, chơi mà học. Ngoài ra một điều kiện không thể thiếu đó là lòng nhiệt tình, sự tận tâm với nghề, đức tính chịu khó kiên trì, đầu tư thích đáng cho việc nghiên cứu tài liệu, học liệu phục vụ bài dạy của mỗi giáo viên. Bên cạnh đó, chúng tôi mạnh dạn giao việc cho học sinh dưới mọi hình thức thích hợp. Giáo viên chỉ là người tổ chức - hướng dẫn, còn học sinh tự lĩnh hội kiến thức.

- Chúng tôi thường xuyên kiểm tra bài của học sinh. Trao đổi liên hệ với gia đình học sinh để phụ huynh kiểm tra nhắc nhở, động viên các em cố gắng học tập.
- Chúng tôi nghĩ rằng với biệp pháp trên, không chỉ áp dụng ở lớp Ba mà các khối lớp khác đều áp dụng được. Nếu người giáo viên biết vận dụng các biện pháp trên để dạy trong tiết học thì chúng tôi nghĩ rằng chất lượng và hiệu quả giáo dục của môn Tiếng Việt cụ thể là nghe - viết đúng chính tả sẽ đạt được những thành tích khả quan.

3. Hướng nghiên cứu tiếp:

   Bên cạnh các kết quả đạt được nêu trên, đôi khi học sinh vẫn còn viết sai lỗi chính tả. Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiện cứu hoàn thiện hơn nữa sáng kiến “Một số biện pháp giúp học sinh lớp 3B, 3D trường Tiểu học Phạm Hùng nghe - viết đúng chính tả” nhằm giúp cho các em học thật tốt nghe – viết đúng chính tả trong những năm học tới.
    Trên đây là một số biện pháp mà chúng tôi đã nghiên cứu vận dụng trong quá trình giảng dạy thực tế của lớp mình. Để giúp cho việc giảng dạy môn Chính tả trong trường ngày càng nâng cao hơn, hiệu quả hơn, giúp học sinh viết tốt hơn. Trong quá trình nghiên cứu do thời gian và năng lực có hạn không tránh khỏi những sai sót. Rất mong sự góp ý của các thành viên trong Hội đồng sáng kiến các cấp, để sau này chúng tôi rút ra được những kinh nghiệm tốt hơn trong công tác giảng dạy.
Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô. Kính chúc quý thầy cô dồi dào sức khỏe !
[image: image27.jpg]



IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO.

1. Sách Tiếng Việt lớp 3 tập 1, tập 2

2. Sách giáo viên lớp 3 tập 1, tập 2
3. Các văn bản chỉ đạo của ngành: 
- Thông tư 27/2020/ TT-BGDĐT ngày 04 tháng 09 năm 2020: Thông tư ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học

- Công văn 2345/ BGDĐT – GDTH ngày 07 tháng 06 năm 2021 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học.

- Công văn 2507/ SGDĐT – GDTH ngày 22 tháng 07 năm 2021 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học.

- Quyết định 1709 /QĐ - UBND ngày 12 tháng 08 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022 – 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh

- Công văn số 3079/ SGDĐT -GDTH ngày 14 tháng 09 năm 2022 của Sở giáo dục và đào tạo Tây Ninh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2022 - 2023

- Hướng dẫn số 342/ HD PGDĐT ngày 08 tháng 09 năm 2022 của Phòng giáo dục và Đào tạo Thị xã Hòa Thành về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Cấp tiểu học năm học 2022 - 2023

4. Giáo trình trình Tiếng Việt thực hành – NXB Đại học Huế.

5.Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho Giáo dục thời đại và các trang Web Giáo dục.

6. Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức kỹ năng dạy học ở Tiểu học lớp 3 – NXB Giáo dục.
V. MỤC LỤC
TÓM TẮT SÁNG KIẾN
trang 1

I. MỞ ĐẦU
trang 4


1. Tên sáng kiến
trang 4

2. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến
trang 4


3. Đối tượng nghiên cứu
trang 4

4. Phạm vi nghiên cứu
trang 4

5. Phương pháp nghiên cứu
trang 5
II. NỘI DUNG
trang 7


1. Cơ sở lí luận
trang 7 

2. Cơ sở thực tiển
trang 8

3. Nội dung vấn đề
trang 10

4. Tính mới của sáng kiến
...................trang 21

5. Kết quả, hiệu quả mang lại
trang 21

6. Đánh giá về phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến 
trang 22 

III. KẾT LUẬN
trang 23
  1.Bài học kinh nghiệm
trang 23
  2. Hướng nghiên cứu tiếp sáng kiến
trang 24
VI. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI CỦA:
1. Hội đồng sáng kiến đơn vị, trường học:
* Nhận xét:

* Xếp loại:





Trường Tây, ngày 15 tháng 3 năm 2023
                                                     TM HĐSK Trường Tiểu học Phạm Hùng


2. Hội đồng sáng kiến phòng GD-ĐT:
* Nhận xét:

* Xếp loại:





………….., ngày….tháng…năm 2023
                                                                    TM HĐSK Phòng GD - ĐT


(gương mặt)





      Âm: m


   mặt        vần: ăt             


                 thanh: nặng








      Âm: ch 


chiết         vần: iêt             


                 thanh: sắc








(chiết cành)
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